

I. MỞ ĐẦU
Cam Lâm là một huyện đồng bằng nằm ở hướng nam tỉnh Khánh Hòa, phía đông giáp biển Đông, phía nam giáp thành phố Cam Ranh, phía Bắc giáp huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, phía Tây giáp huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Theo Niên giám Thống kê tỉnh Khánh Hòa (2016), tổng diện tích tự nhiên của huyện Cam Lâm là 54.719 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 13.252 ha. Theo Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung (2005), địa hình của huyện Cam Lâm nghiêng dần từ Tây sang Đông, độ cao so với mặt nước biển thường dưới 200m, khu vực đồi gò phân bố chủ yếu ở phái Tây với 2 nhóm đất chính là đất đỏ vàng trên đá macma axít (Fa) và đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa (FI), khu vực đồng bằng phân bố chủ yếu ở phía Đông với các nhóm đất chính là đất phù sa (Py - đất phù sa ngoài suối, Pg - đất phù sa glây, Pc - đất phù sa không được bồi), đất cát biển (C), đất xám trên phù sa cổ (X) và đất xám trên macma axít (Xa). Chính vì vậy, phần lớn đất đai ở huyện Cam Lâm có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, độ phì đất từ kém đến trung bình và pH đất biến động từ 4 - 6 tùy theo loại đất và địa hình.
Tương tự vùng sinh thái Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, khí hậu của huyện Cam Lâm vẫn mang đặc thù là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của địa hình và độ cao phân bố, nên kết quả phân vùng khí hậu thủy văn của tỉnh Khánh Hòa đã xác định huyện Cam Lâm nằm trong tiểu vùng khí hậu Cam Ranh - Cam Lâm thuộc vùng khí hậu đồng bằng và ven biển xen kẽ đồi, núi thấp (vùng khí hậu II) với đặc trưng khí hậu như sau: nền nhiệt độ cao (nhiệt độ trung bình năm 27,10C, tổng lượng nhiệt trong năm từ 9.500 - 9.8000C), lượng mưa thấp và biến động từ 1.100 - 1.300 mm, biên độ nhiệt độ hàng tháng dao động từ 6 - 80C, bốc thoát hơi nước khả năng trên 1.600 mm, bốc thoát hơi nước thực tế 979 mm, độ ẩm trung bình tháng từ 74 - 81% và gió tây khô nóng dưới 15 ngày/năm (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung bộ, 2014).
Như vậy, điều kiện đất đai và khí hậu của huyện Cam Lâm phù hợp để phát triển sản xuất các loại cây trồng nhiệt đới có giá trị kinh tế và giá trị sử dụng cao theo hướng hàng hóa, trong đó, nổi bật nhất là cây xoài. Bởi vì, theo yêu cầu ngoại cảnh và đất đai của cây xoài thì điều kiện đất đai (độ cao so với mặt nước biển và các nhóm đất X, Xa, Fa, C) và chế độ thời tiết (hai mùa mưa nắng rõ rệt, nhiệt độ trung bình năm và tháng, tổng lượng nhiệt trong năm, lượng mưa) của huyện Cam Lâm thích hợp để cây xoài sinh trưởng, phát triển tốt cũng như đảm bảo về năng suất và chất lượng.
Phát huy lợi thế so sánh về khí hậu và đất đai, đến nay tổng diện tích xoài trên địa bàn huyện Cam Lâm là 3.573 ha, chiếm gần 49,1% so với tổng diện tích xoài của tỉnh Khánh Hòa và phân bố tập trung trên đất xám đá macma axít (Xa) ở các xã Cam Hải Tây, Cam Thành Bắc, Cam Đức, Cam Hòa và Suối Tân. Đặc biệt, cây xoài có vai trò và vị trí hết sức quan trọng đối với đời sống của cộng đồng dân cư khu vực nông thôn ở huyện Cam Lâm. Bởi vì, đến thời điểm hiện nay diện tích xoài chiếm 27,0% so với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp của huyện và xoài ở Cam Lâm được sản xuất tập trung thành vùng chuyên canh hàng hóa với 3 giống chủ lực là canh nông, cát Hòa Lộc và Úc. Bên cạnh đó, trong quá trình canh tác nông hộ trồng xoài ở huyện Cam Lâm cũng đã làm chủ được một phần kỹ thuật canh tác như khoảng cách trồng, cắt tỉa cành sau thu hoạch, xử lý ra hoa tập trung,… Mặc dù có những lợi thế nêu trên, nhưng thực tế sản xuất xoài hiện nay ở huyện Cam Lâm cũng bộc lộ những hạn chế cơ bản là năng suất có xu thế giảm dần từ 8,77 tấn/ha trong năm 2012 xuống còn 7,36 tấn/ha trong năm 2016 (Niên giám Thống kê Khánh Hòa năm 2016) và giá trị gia tăng trong sản xuất xoài còn thấp do chưa phát huy hết thương hiệu “Xoài Cam Lâm” vì chưa hoàn thiện quy trình canh tác đối với các giống xoài chủ lực ở địa phương.

Chính vì vậy, cần thiết phải thực hiện đề tài “Hoàn thiện quy trình canh tác, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” với các mục tiêu và sản phẩm như sau:

- Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm;

- Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 3 giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm.

- Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đề tài gặp phải khó khăn về việc kiểm soát sâu, bệnh hại đối với giống xoài canh nông (nguyên nhân do cây quá cao nên không thể phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ bọ trĩ và bệnh thán thư). Do vậy mục tiêu và sản phẩm của đề tài được điều chỉnh theo Quyết định số 185/QĐ-SKHCN ngày 02/11/2016 của Giám đốc Sở KH và CN tỉnh Khánh Hòa như sau:  

- Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm;

- Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 2 giống xoài Úc và cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm.

- Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc và cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.
II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1. Mục tiêu tổng thể

         Nâng cao giá trị hàng hóa xoài Cam Lâm thông qua phát triển ổn định về chất lượng và sản lượng, qua đó góp phần xây dựng được thương hiệu xoài Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
2. Mục tiêu cụ thể

- Đánh giá được tiềm năng và hạn chế trong chuỗi sản xuất và giá trị của cây xoài ở huyện Cam Lâm.

         - Hoàn thiện được quy trình canh tác và sơ chế bảo quản 3 giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại, hiệu quả kinh tế và thích hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Cam Lâm.

         - Xây dựng được mô hình canh tác giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế. 
III. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nội dung 1. Điều tra hiện trạng sản xuất và chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài ở Cam Lâm

Hoạt động 1: Điều tra hiện trạng sản xuất xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc.

     - Đối tượng điều tra: Các hộ nông dân trực tiếp canh tác xoài.
     - Địa điểm: Tại 7 xã có diện tích xoài lớn thuộc huyện Cam Lâm (Cam Hiệp Bắc, Cam Tân, Suối Tân, Cam Đức, Cam Hòa, Cam Hải Tây và Cam Thành Bắc).

     - Qui mô điều tra: 210 phiếu (30 hộ/xã x 7 xã).
Hoạt động 2: Điều tra chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài ở Cam Lâm.

     - Đối tượng điều tra: Các hộ nông dân, thương lái và đại lý kinh doanh xoài, công ty.

- Địa điểm: Địa bàn huyện Cam Lâm và ngoài tỉnh nếu liên quan đến xoài Cam Lâm.

     - Qui mô điều tra: 120 phiếu

Nội dung 2. Nghiên cứu bổ sung các biện pháp canh tác để hoàn thiện quy trình canh tác giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc và Úc

Hoạt động 1: Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón đạm (N) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc.

     - Đối tượng: Vườn xoài 6 - 8 năm tuổi trồng giống cát Hòa Lộc và Úc, vườn xoài từ 12 - 15 năm tuổi trồng giống Canh nông; mật độ trồng từ 60 - 170 cây/ha (tùy theo giống).

     - Địa điểm thực nghiệm: 2 điểm (Đất xám trên đá macma axit-Xa ở phía Nam và phía Bắc huyện Cam Lâm).  

     - Quy mô thí nghiệm/năm: 120 cây (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 3 giống x 2 điểm).

     - Thời gian: Từ tháng 6/2015 - 6/2016.

Hoạt động 2: Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón lân (P2O5) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc.

     - Đối tượng: Vườn xoài 6 - 8 năm tuổi trồng giống cát Hòa Lộc và Úc, vườn xoài từ 12 - 15 năm tuổi trồng giống Canh nông; mật độ trồng từ 60 - 170 cây/ha (tùy theo giống).

     - Địa điểm thực nghiệm: 2 điểm (Đất xám trên đá macma axit-Xa ở phía Nam và phía Bắc huyện Cam Lâm).  

     - Quy mô thí nghiệm/năm: 120 cây (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 3 giống x 2 điểm).

     - Thời gian: Từ tháng 6/2015 - 6/2016.
Hoạt động 3: Nghiên cứu xác định lượng thiếu hụt của phân bón kali (K2O) đối với 3 giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc.

     - Đối tượng: Vườn xoài 6 - 8 năm tuổi trồng giống cát Hòa Lộc và Úc, vườn xoài từ 12 - 15 năm tuổi trồng giống Canh nông; mật độ trồng từ 60 - 170 cây/ha (tùy theo giống).

     - Địa điểm thực nghiệm: 2 điểm (Đất xám trên đá macma axit-Xa ở phía Nam và phía Bắc huyện Cam Lâm).  

     - Quy mô thí nghiệm/năm: 120 cây (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 3 giống x 2 điểm)..

     - Thời gian: Từ tháng 6/2015 - 6/2016.

Hoạt động 4: Nghiên cứu xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp trên cây xoài ở huyện Cam Lâm.

     - Đối tượng: Vườn xoài 6 - 8 năm tuổi trồng giống cát Hòa Lộc và Úc, vườn xoài từ 12 - 15 năm tuổi trồng giống Canh nông; mật độ trồng từ 60 - 170 cây/ha (tùy theo giống).

     - Địa điểm thực nghiệm: 2 điểm (Đất xám trên đá macma axit-Xa ở phía Nam và phía Bắc huyện Cam Lâm).

     - Quy mô thí nghiệm/năm: 96 cây (4 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 3 giống x 2 điểm)..

     - Thời gian: Từ tháng 6/2015 - 6/2016.

Hoạt động 5: Nghiên cứu ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây xoài ở huyện Cam Lâm.
     - Đối tượng: Vườn xoài 6 - 8 năm tuổi trồng giống cát Hòa Lộc và Úc, vườn xoài từ 12 - 15 năm tuổi trồng giống Canh nông; mật độ trồng từ 60 - 170 cây/ha (tùy theo giống).

     - Địa điểm thực nghiệm: 2 điểm (Đất xám trên đá macma axit-Xa ở phía Nam và phía Bắc huyện Cam Lâm).  

     - Quy mô thí nghiệm/năm: 120 cây (5 công thức x 4 lặp x 1 cây/lặp x 3 giống x 2 điểm)..

     - Thời gian: Từ tháng 6/2015 - 6/2016.

Nội dung 3. Xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc, cát Hòa Lộc và Canh Nông ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế

     - Địa điểm thực hiện: Vườn xoài có quy mô từ 0,5 ha trở lên và trồng giống xoài cát Hòa Lộc, Úc hoặc Canh nông trên địa bàn huyện Cam Lâm.

     - Quy mô: 1,5 ha (0,5 ha/giống).

     - Thời gian: Từ tháng 6/2016 - 6/2017.

Nội dung 4. Hội nghị đầu bờ

     - Số lượng: 2 hội nghị x 50 người/hội nghị.

     - Thời gian: Tháng 5 - 6/2016.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.3.1. Đối với nội dung điều tra hiện trạng sản xuất và chuỗi tiêu thụ đối với cây xoài

* Điều tra hiện trạng sản xuất xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc, Úc:

* Phương pháp điều tra:
     - Lập phiếu điều tra để thu thập thông tin từ các hộ sản xuất, thương lái, đại lý, công ty.

     - Phương pháp phân tầng để lựa chọn nông hộ, thương lái, đại lý, công ty điều tra.

     - Sử dụng phương pháp điều tra nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân để thu thập thông tin.

     - Sử dụng phương pháp phỏng vấn người am hiểu (KIP) để rà soát thông tin đã điều tra.

     - Phân tích số liệu điều tra theo phương pháp thống kê thông qua sự hỗ trợ của chương trình máy tính Excel.

2.3.2. Đối với nội dung nghiên cứu bổ sung các biện pháp canh tác để hoàn thiện quy trình canh tác giống xoài Canh Nông, cát Hòa Lộc và Úc
* Đối với các thí nghiệm về xác định lượng thiếu hụt phân đạm, lân và kali:

     - Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp.
     - Số liệu nghiên cứu được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2. 

* Đối với nội dung xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thích hợp trên cây xoài ở huyện Cam Lâm:
     - Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp.

     - Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.

     - Điều tra thành phần, mức độ phổ biến, tỷ lệ hại, của sâu, bệnh trong thí nghiệm theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-38:2010/BNNPTNT. Cụ thể:

+ Đối tượng điều tra: sâu, bệnh hại xuất hiện.
+ Thời điểm điều tra: Cây ra lộc từ sau khi thu hoạch đến trước ra hoa, phân hóa mầm hoa, hoa nở, trái non và quả trưởng thành.
+ Phương thức điều tra:

     ( Xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2: Điều tra 96 lá/cây (24 lá/hướng x 4 hướng) và 32 phát hoa hoặc quả (8 phát hoa hoặc quả/hướng x 4 hướng);

     ( Xoài canh nông: Điều tra 192 lá/cây (48 lá/hướng x 4 hướng) và 64 phát hoa hoặc quả (16 phát hoa hoặc quả/hướng x 4 hướng).  

+ Tiêu chí đánh giá: Tỷ lệ hại, được tính theo công thức:
                                       Tỷ lệ hại (%) =   [image: image1.wmf]N

a

  x  100

(Trong đó: a là số lá, chồi hoặc quả bị hại; N là tổng số là số lá, chồi hoặc quả điều tra)
* Đối với nội dung xác định ảnh hưởng của Paclobutrazol đến khả năng ra hoa, đậu quả của cây xoài ở huyện Cam Lâm:

     - Các thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp, dung lượng mẫu 1 cây/lặp.

     - Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Gomez thông qua chương trình máy tính IRRISTAT và Statistix 8.2.

* Tiêu chí phân loại xoài loại 1 (theo chủ vựa và nông hộ sản xuất):

     - Đối với xoài canh nông: Khối lượng quả ≥ 0,3 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.

     - Đối với xoài cát Hòa Lộc: Khối lượng quả ≥ 0,4 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.

     - Đối với xoài Úc (R2E2): Khối lượng quả ≥ 0,6 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại và mủ xoài.

* Các chỉ tiêu theo dõi: 
     - Đối với các thí nghiệm xác định lượng thiếu hụt đạm, lân và kali: Số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha và tỷ suất lợi nhuận của phân bón (Lợi nhuận của phân bón gia tăng/Chi phí gia tăng của phân bón).

     - Đối với thí nghiệm xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Chủng loại và tỷ lệ gây hại của các loại sâu, bệnh hại xuất hiện, số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha, năng suất quả loại 1 và hiệu quả kinh tế.  

     - Đối với thí nghiệm ảnh hưởng của Paclobutrazol: Tỷ lệ chồi ra hoa, số quả thu hoạch/cây, khối lượng trung bình quả, tỷ lệ quả loại 1, năng suất quả/ha, năng suất quả loại 1 và hiệu quả kinh tế.

* Kỹ thuật canh tác sử dụng trong các thí nghiệm:

     - Tỉa cành và bấm ngọn:

Sau khi thu hoạch tiến hành tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh hại, cành vô hiệu bên trong tán cây và bấm ngọn chừa 4 - 5 lá ở đọt thứ nhất (cơi thứ nhất) của cành cho quả. Thời điểm tỉa cành và bấm ngọn cho từng giống như sau:


+ Giống xoài Úc (R2E2): Cuối tháng 4 hàng năm tiến hành tỉa cành và bấm ngọn, vì chủ vườn bố trí thời điểm thu hoạch từ tháng 3 - 4;


+ Giống xoài cát Hòa Lộc: Trung tuần tháng 12 hàng năm tiến hành tỉa cành và bấm ngọn, vì chủ vườn bố trí thời điểm thu hoạch từ tháng 7 - 8;


+ Giống canh nông: Cuối tháng 6 hàng năm tiến hành tỉa cành vì thời điểm thu hoạch chính vụ từ tháng 5 - 6 và không bấm ngọn vì cây quá không không thể thực hiện được.

     - Lượng phân bón và phương thức bón:


+ Lượng phân bón vô cơ được thực hiện theo các công thức thí nghiệm đối với thí nghiệm phân bón, các thí nghiệm còn lại được thực hiện như đã trình bày ở phần công thức thí nghiệm. Lượng phân chuồng là 4,8 tấn/ha (tương đương 20 kg/cây đối với xoài Úc, cát Hòa Lộc và 96 kg/cây xoài canh nông);

+ Phương thức bón: Bón lần 1 vào thời điểm tỉa cành sau thu hoạch với lượng 60% N, 60% P2O5 và 40% K2O; Bón lần 2 vào thời điểm các lá trên chồi mới đã xanh (bón chuẩn bị cho xoài ra hoa) với lượng 40% P2O5 và 30% K2O; Bón lần 3 vào thời điểm 3 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O; Bón lần 4 vào thời điểm thời điểm 8 - 10 tuần sau khi đậu trái với lượng 20% N và 15% K2O.

     - Tưới nước:


+ Đối với xoài canh nông: Chỉ tiến hành tưới vào thời điểm xử lý paclobutrazol và các lần bón phân, nguyên nhân nguồn nước không đảm bảo;


+ Đối với xoài Úc (R2E2) và cát Hòa Lộc, lịch trình tưới như sau:


     ( Sau khi tỉa cành, bấm ngọn và kết hợp bón phân lần 1 cho đến khi xử lý paclobutrazol: Tiến hành tưới định kỳ 3 ngày/lần và lượng nước tưới ngang mép bồn (khoảng 40 - 50 lít/cây);


     ( Sau khi sử lý paclobutrazol: Tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần.


     ( Sau đó tiến hành xiếc nước cho đến khi lá trên đợt đọt thứ hai chuyển màu xanh đậm (khoảng 15 ngày) thì tiến hành tưới nước với định kỳ 3 ngày/lần (ngoài trừ những thời điểm mưa thì không tưới), tưới ngang mép bồn cho đến thời điểm trước thu hoạch 10 ngày.

     - Xử lý paclobutrazol:


+ Đối với thí nghiệm về ảnh hưởng của Paclobutrazol:

     ( Thời điểm và lượng xử lý (60 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc - tương đương 9 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây; 130 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài canh nông - tương đương 19,5 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây) theo các công thức thí nghiệm;

     ( Phương thức xử lý: Hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều trên bồn cây xoài, sau đó tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo;

     ( Sau 60 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun 2 lần phân bón lá MKP (0-52-34) để tạo mầm, mỗi lần phun cách nhau 5 ngày, phun ướt đẫm cả 2 mặt lá và lượng phun 64 gam/8 lít;

     ( Sau 70 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun chế phẩm kích thích ra hoa đồng loạt: Phun KNO3 1,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm theo thuyết minh; và phun Thiourea 0,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm bổ sung (Thiourea được cung cấp thông quan chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).


+ Đối với các thí nghiệm còn lại:

     ( Thời điểm xử lý Paclobutrazol là khi lá trên đợt đọt thứ hai (cơi thứ hai) đã phát triển tối đa về kích thước và màu lá đang chuyển từ màu đồng sang màu xanh chuối non (khoảng 45 ngày tính từ khi chồi nách ra lộc đối với giống xoài cát Hòa Lộc và canh nông; khoảng 50 ngày đối với xoài Úc R2E2).

     ( Lượng xử lý (100 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc - tương đương 15 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây; 130 gam Atomin 15WP/cây đối với xoài canh nông - tương đương 19,5 gam hoạt chất Paclobutrazol/cây);

     ( Phương thức xử lý: Đối với xoài canh nông, hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều trên bồn cây xoài, sau đó tiến hành tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo; Đối với xoài cát Hòa Lộc và Úc R2E2, dùng bàn chải sắt cạo vỏ quanh gốc từ mặt đất lên khảng 15 - 20 cm và khét mương xung quanh gốc với chiều sâu 10cm, hòa tan Atomin 15WP vào nước với tỷ lệ 0,6 gam/8 lít nước và tưới đều từ phần gốc đã cạo vỏ, sau khi tưới nước chảy xuống hết mương quanh gốc tiến hành lấp đất và tưới ẩm đất trong bồn liên tục trong 7 ngày theo định kỳ 1 ngày/lần và xiếc nước liên tục trong 15 ngày tiếp theo;  
     ( Sau 60 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun 2 lần phân bón lá 10 N - 60 P2O5 - 10 K2O + TE để tạo mầm với , mỗi lần phun cách nhau 5 ngày, phun ướt đẫm cả 2 mặt lá;

     ( Sau 70 ngày kể từ ngày xử lý Paclobutrazol tiến hành phun kích thích ra hoa đồng loạt bằng Thiourea 0,5% 2 lần qua lá, mỗi lần cách nhau 5 ngày đối với các công thức thí nghiệm bổ sung (Thiourea được cung cấp thông quan chế phẩm Dola 02X với hàm lượng Thiourea trong chế phẩm là 97%, lượng phun là 40 gam/8 lít nước).

    - Phòng trừ sâu, bệnh hại:


+ Đối với thí nghiệm về xác định biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại: Việc phòng trừ sâu, bệnh hại theo các công thức thí nghiệm.


+ Đối với các thí nghiệm còn lại:


     ( Thời điểm sau thu hoạch: Sau khi tỉa cành và bấm ngọn, tiến hành phun Ridomil Gold 68WG (hàm lượng hoạt chất Metalaxyl M là 40 g/lít và Mancozeb là 640 g/lít) để ngặn chặn nấm bệnh xâm nhập hại cây trồng; 

     ( Thời điểm cây ra đọt và lá non (đợt đọt còn gọi là cơi thứ nhất và thứ 2): Tiến hành phun phòng sâu cắt lá (Deporaus marginatus), bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis Hood) và bệnh thán thư (Colletotrichum gloeosporioides). Sử dụng thuốc Actara 25WG (hoạt chất Thiamethoxam là 250 g/kg) và Confidor 100SL (hàm lượng hoạt chất Imidacloprid là 100 g/lít) để phun luân phiên, đối với bệnh thán thư sử dụng thuốc Antracol 70WP (hàm lượng hoạt chất Propineb là 700 g/kg) và Amistar 250SC (hàm lượng hoạt chất Azoxystrobin là 250 g/lít) để phun luân phiên. Sau khi phun phòng nếu gặp thời tiết mưa thì tiến hành phun phòng trở lại. 

     ( Thời điểm cây ra hoa: Tiến hành phun phòng sâu cắt lá và bệnh thán thư bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật như đã nêu ở thời điểm cây ra đọt và lá non. Riêng bọ trĩ thì tiến hành phun phòng bằng thuốc Radiant 60SC (hoạt chất Spinetoram).  
     ( Thời điểm đậu trái rớt nhụy, 15 ngày sau đậu trái (quả bằng trứng cá) và 30 ngày sau đậu quả: Không tiến hành phun phòng thuốc bảo vệ thực vật, ngoại trừ gặp thời tiết mưa bất thường thì tiến hành phun phòng bệnh thán thư vào thời gian gần tối bằng thuốc Antracol 70WP hoặc Ridomil Gold 68WG. Nếu bọ trĩ xuất hiện (2 - 3 con/chồi hoa) thì tiến hành phun trừ bằng thuốc Confidor 100SL hoặc Radiant 60SC. Phun trừ sâu đục trái khi phát hiện bằng thuốc Karate 2.5EC (hàm lượng hoạt chất Lambda-Cyhalothrin là 25 g/lít) hoặc Dupont Prevathon 5SC (hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole là 35%).

     ( Thời điểm 45 ngày sau đậu quả đến trước thu hoạch 40 ngày: Đối với xoài cát Hòa Lộc, tiến hành phun phòng thuốc trừ bệnh Aliette 800 WG (hàm lượng hoạt chất Fosetyl Aluminium là 800 g/kg), sau đó tiến hành bao quả bằng túi bao của Đài Loan cho đến khi thu hoạch. Đối với xoài canh nông và Úc R2E2 tiến hành phun phòng bệnh thán thư khi gặp mưa bất thường, phòng bọ trĩ khi phát hiện và trước thu hoạch 15 ngày tiến hành phun phòng bệnh thối trái bằng thuốc phun phòng thuốc trừ bệnh Aliette 800 WG.

     - Tỉa quả:


+ Khi quả bằng ngón tay cái, tiến hành tỉa bỏ những quả hình dạng không bình thường và có vết sâu, bệnh hại, chỉ để lại 1 quả/chồi quả, hạn hữu mới để 2 quả/chồi quả đối với những vùng tán lá có chồi quả quá ít.  

     - Thu hoạch và phân loại:


+ Thu hoạch: Khi da quả xoài láng và vai xung quanh cuống quả đầy đặn tiến hành thu hoạch (ở trạng thái này, khi bỏ quả xoài vào chậu nước thì quả xoài sẽ không nổi mà lơ lửng trong nước), thu hoạch lúc trời mát, thu hoạch để cuống dài từ 5 - 10 cm nhằm hạn chế hiện tượng chảy nhựa dính vào quả, quay ngược đầu lại để cho nhựa khô trước khi bao giấy cho vào thùng trước khi chuyển đến vựa thu gom, tuyệt đối không để quả sau thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.


+ Phân loại quả:

     ( Đối với xoài canh nông: Tách quả loại 1 là quả có khối lượng ≥ 0,3 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2;

     ( Đối với xoài cát Hòa Lộc: Tách quả loại 1 là quả có khối lượng quả ≥ 0,4 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2;
     ( Đối với xoài Úc (R2E2): Tách quả loại 1 là quả có khối lượng quả ≥ 0,6 kg/quả và không có vết sâu, bệnh hại cũng như mủ xoài; Tách quả đẹt, dị dạng và có vết sâu, bệnh hại để loại bỏ (xoài bia), số còn lại là xoài loại 2. 

2.3.3. Đối với nội dung xây dựng mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc và cát Hòa Lộc  

     - Kỹ thuật canh tác sử dụng để xây dựng mô hình: Kế thừa các kỹ thuật đã có và tích hợp kết quả các thí nghiệm của đề tài để xây dựng mô hình (chi tiết các kỹ thuật trình bày chi tiết trong phần kết quả nghiên cứu và thảo luận).

     - Các chỉ tiêu theo dõi: Năng suất mô hình (tấn/ha), hiệu quả kinh tế, phương thức và thời gian bảo quản, phân tích chất lượng quả [tỷ lệ thịt/trái (%), độ Brix (%), độ axít (%), vitamin C (mg/kg), vitamin A (mg/kg)], tồn dư vi sinh vật gây bệnh (Coliform và E.coli), tồn dư kim loại nặng (Pb và As) và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (gốc Clor hữu cơ, Cúc hữu cơ và lân hữu cơ).

     - Phân tích hiệu quả kinh tế: Sử dụng phương pháp phân tích hiệu quả đối với cây trồng thông qua các chỉ tiêu sau: Tổng giá trị thu nhập(GR) = năng suất x giá bán; Tổng chi phí lưu động(TVC) = chi phí vật tư + chi phí lao động + chi phí năng lượng + lãi suất vốn đầu tư; Lợi nhuận(RVAC) = GR - TVC; Tỷ suất lãi so với vốn đầu tư = RVAC/TVC.

V. KẾT QUẢ ĐỀ TÀI ĐẠT ĐƯỢC
	Số
TT
	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
	Đơn 
vị đo
	Theo kế hoạch
	Thực tế 
đạt được

	1
	01 quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế để thực hiện thực hành nông nghiệp tốt. 
	Qui trình
	01
	10

	2
	01 quy trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế để thực hiện thực hành nông nghiệp tốt. 
	Qui trình
	01
	10

	3
	Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc, cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế.
	ha
	Quy mô 1,5 ha; Năng suất đạt trên 8 tấn đối với xoài cát Hòa Lộc, trên 10 tấn đối với xoài Úc; Tỷ lệ quả thành phẩm trên 60%; Hiệu quả kinh tế tang 15 - 20% so với truyền thống.   
	Quy mô 1,5 ha; Năng suất đạt 8,235 tấn đối với xoài cát Hòa Lộc, 10,666 tấn đối với xoài Úc, Tỷ lệ quả thành phẩm trên 70%; Hiệu quả kinh tế tăng 17,6 -30,6 so với truyền thống.   

	4
	Báo cáo phân tích hiện trạng sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm.
	
	Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ trong trong sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm. 
	Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ trong trong sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm. 

	5
	Báo cáo phân tích chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm.
	
	Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ và thương lái trong chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm.
	Đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu và những khó khăn của nông hộ và thương lái trong chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm.

	6
	Phiếu điều tra hiện trạng sản xuất xoài và chuỗi tiêu thụ xoài.
	
	Phiếu điều tra gốc, số lượng là 210 phiếu điều tra hiện trạng và 120 phiếu điều tra chuỗi tiêu thụ xoài.
	Phiếu điều tra gốc, số lượng là 210 phiếu điều tra hiện trạng và 120 phiếu điều tra chuỗi tiêu thụ xoài.

	11
	Bài báo về kết quả nghiên cứu của đề tài
	
	01 bài
	01 bài


VI. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
a) Hiệu quả về khoa học và công nghệ:

(Nêu rõ danh mục công nghệ và mức độ nắm vững, làm chủ, so sánh với trình độ công nghệ so với khu vực và thế giới…)

- Đã xây dựng được qui trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm đạt năng suất trên 8,235 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 70%, chất tốt, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế. 
- Đã xây dựng được qui trình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc ở huyện Cam Lâm đạt năng suất trên 10,666 tấn/ha, tỷ lệ quả thành phẩm trên 70%, chất lượng tốt, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế. 
b) Hiệu quả về kinh tế - xã hội:

(Nêu rõ hiệu quả làm lợi tính bằng tiền dự kiến do đề tài, dự án tạo ra so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường…)

* Về kinh tế:
Trong khuôn khổ của đề tài chúng tôi thực hiện 1,5 ha mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc, cát Hòa Lộc ở huyện Cam Lâm theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế, trong đó:
- Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài Úc, với qui mô 1,0ha. Năng suất xoài đạt 10,666 tấn/ha, lợi nhuận ròng đạt 158,2 triệu và cao hơn 30,6% so với đối chứng (có lãi thuần là 121,1 triệu đồng/ha).
- Mô hình canh tác và sơ chế bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc, với qui mô 0,5ha. Năng suất xoài đạt 8,325 tấn/ha, lợi nhuận ròng đạt 212,3 triệu/ha/năm và cao hơn 20,9% so với đối chứng (có lãi thuần là 175,5 triệu đồng/ha).

* Hiệu quả xã hội
Kết quả đạt được của đề tài đã chứng minh cho nông dân trực tiếp tham gia mô hình và các hộ dân ở huyện Cam Lâm nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung đang canh tác xoài thấy được hiệu quả việc canh tác, sơ chế, bảo quản xoài theo hướng VietGap mang lại hiệu quả kinh tế cao, an toàn cho sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng. 

Qua đó thay đổi dần nhận thức của người nông dân trong canh tác, tăng thu nhập từ trung bình lên khá giả, tạo việc làm, giảm thiểu áp lực việc di cư lao động tự do từ vùng nông thôn đến thành thị và góp phần ổn định dân sinh và kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cam Lâm.
c) Hiệu quả môi trường

Việc áp dụng canh tác và sơ chế bảo quản xoài theo hướng VietGap đã hạn chế việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác xoài của người dân lâu nay. Qua đó, ngoài giảm được chi phí đầu vào, tăng hiệu quả kinh kế đặc biệt còn giảm được tồn dư độc hại cho sức khỏe người sản suất, người tiêu dùng. Tồn dư độc hại từ việc canh tác xoài lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật còn ảnh hưởng đến môi trường đất và không khí…

Áp dụng các biện pháp canh tác tổng hợp, bón phân, chăm sóc hợp lý cũng  hạn chế sâu bệnh hại, qua đó giảm lượng thuốc BVTV so với phương thức canh tác cũ của bà con nông dân từ 30 – 40%.
VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Từ kết quả nghiên cứu, đề tài đúc kết các kết luận sau:

- Các điểm mạnh của hiện trạng canh tác và chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm là: Điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây xoài; Được xác định là vùng trồng xoài trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa; Quy mô canh tác xoài/hộ đủ lớn để thu nhập từ xoài là nguồn thu nhập chính của nông hộ; Lực lượng lao động chính đảm bảo đủ nhu cầu công lao động so với quy mô canh tác xoài của nông hộ; Phần lớn nông hộ chủ động được nguồn vốn để đầu tư sản xuất xoài; Phương thức trồng thuần phù hợp với xu thế sản xuất hàng hóa; Bộ giống sử dụng trong sản xuất tập trung (chủ yếu là 3 giống Canh nông, Úc và cát Hòa Lộc) là tiền đề để tạo sản phẩm đồng bộ; Nông hộ nắm bắt khá chắc và thực hiện tương đối đầy đủ theo khuyến cáo về các kỹ thuật canh tác đối với cây xoài; Đã hình thành được vùng sản xuất xoài hàng hóa tập trung với 3 giống chủ lực canh nông, cát Hòa Lộc, Úc và phân cấp xoài loại 1 trong sản xuất chiếm tỷ lệ cao; Thị trường có nhu cầu và đã xây dựng được thị trường tiêu thụ truyền thống đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc và Úc; Hạn chế được trung gian thương lái trong chuỗi chu chuyển từ người sản xuất đến người tiêu dùng; Bước đầu đã hình thành mối liên kết giữa người sản xuất với chủ vựa thu gom.

- Các điểm yếu của hiện trạng canh tác và chuỗi tiêu thụ xoài ở huyện Cam Lâm là: Sâu, bệnh hại phát sinh gây hại khá phức tạp do biến đổi khí hậu gây nên, đặc biệt đối với bệnh thán thư và bọ trĩ; Vẫn còn nhiều nông hộ lúng túng trong việc lụa chọn loại thuốc bảo vệ thực vật và phương pháp phòng trừ đối với bệnh thán thư và bọ trĩ; Lượng đầu tư phân bón đa lượng c chưa phù hợp với nhu cầu cần thiết của cây xoài trên đất nghèo dinh dưỡng; Nguồn nước tưới tuy có trong thời điểm hiện nay, nhưng tính bền vững chưa cao vì nước ngầm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và xâm nhập mặn; Liều lượng và phương thức xử lý ra hoa đồng loạt chưa hợp lý; Thị trường tiêu thụ xoài Úc chưa thực sự bền vững; Giá thu gom và tiêu thụ không ổn định; Nguồn hàng chưa ổn định; Giá xoài canh nông quá thấp; Chưa có sự minh bạch trong phân phối thu nhập từ xoài giữa người sản xuất với chủ vựa; Khả năng cạnh tranh thấp do chi phí giá thành sau thu hoạch bị nâng cao (thời gian bảo quản ngắn, hao hụt sau bảo quản cao, cước phí vận chuyển cao, thiếu thông tin thị trường); Chưa có sự liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau.

- Trên đất xám macma axit tại Cam Lâm, lượng phân đạm thiếu hụt cần bổ sung trong canh tác xoài cát Hòa Lộc và Úc so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 là 300 gam N/cây, với lượng bổ sung như trên năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 10,01 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 11,22 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.
- Trên đất xám macma axit tại Cam Lâm, lượng phân lân thiếu hụt cần bổ sung trong canh tác xoài cát Hòa Lộc và Úc so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 là 200 gam P2O5/cây, với lượng bổ sung như trên năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 9,22 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 10,04 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.

- Trên đất xám macma axit tại Cam Lâm, lượng phân kali thiếu hụt cần bổ sung trong canh tác xoài cát Hòa Lộc và Úc so với lượng phân bón theo khuyến cáo tại Tiêu chuẩn ngành TCN 487-2001 là 150 gam K2O/cây, với lượng bổ sung như trên năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 9,16 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 10,87 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.

- Trong bối cảnh chưa tìm được thuốc BVTV gốc sinh học có hiệu lực tác dụng cao đối với sâu, bệnh hại xoài, việc kết hợp giữa biện pháp cơ học (vệ sinh đồng ruộng, tỉa cành tạo tán sau thu hoạch, bao quả), bón phân hợp lý, sử dụng thuốc BVTV gốc hóa học đặc trị và sử dụng thuốc BVTV đúng phương pháp là biện pháp kỹ thuật tối ưu để quản lý dịch hại trên cây xoài hiện nay ở Cam Lâm. Với biện pháp kỹ thuật trên, năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt 7,95 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt 10,10 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.

- Hiệu lực kích thích ra hoa đồng loạt của KNO3 trong điều kiện có xử lý paclobutrazol và chất tạo mầm MKP thấp hơn từ 1,4 - 2,2 lần so với thiourea trong cùng nền nghiên cứu, do vậy biện pháp xử lý ra hoa đồng loạt hiệu quả nhất hiện nay đối với cây xoài ở Cam Lâm là xử lý paclobutrazol, phun chất tạo mầm có hàm lượng lân cao và kích thích ra hoa bằng thiourea, với biện pháp xử lý nêu trên, năng suất xoài cát Hòa Lộc đạt từ 7,97 - 8,05 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70% và năng suất xoài cát Úc đạt từ 9,40 - 9,72 tấn/ha, tỷ lệ xoài loại 1 đạt trên 70%.

- Từ các kết quả nghiên cứu, kế thừa kết quả đã có và thực tiễn canh tác của nông hộ đề tài đã đề xuất quy trình canh tác và bảo quản giống xoài cát Hòa Lộc và Úc theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm thiểu tồn dư độc hại và hiệu quả kinh tế như đã trình bày trong báo cáo.

- Từ các quy trình đã đề xuất, đề tài tiến hành xây dựng các mô hình với kết quả: Đối với xoài cát Hòa Lộc, năng suất đạt 8,235 tấn/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng lần lượt là 17,6% và 20,9%; Đối với xoài Úc, năng suất đạt 10,666 tấn/ha, tỷ lệ quả loại 1 đạt trên 70,0%, năng suất và hiệu quả kinh tế tăng hơn so với đối chứng lần lượt là 18,5% và 30,6%.

2. KIẾN NGHỊ


- Kính đề nghị Hội đồng KHCN tỉnh Khánh Hòa và cơ quan, ban ngành liên quan nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài và quyết định ban hành các quy trình được đề xuất của đề tài để làm cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng vào thực tiễn sản xuất xoài ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.


- Để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất xoài ở Cam Lâm, kính đề nghị chính quyền các cấp và ban, ngành trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xem xét và thức đẩy các vấn đề sau: Xây dựng Hợp tác xã Xoài Cam Lâm theo hướng ngành hàng; Định hình, khuyến cáo diện tích sản xuất và thời điểm thu hoạch đối với xoài canh nông, cát Hòa Lộc, Úc và một số giống xoài mới theo yêu cầu thị trường; Củng cố mối liên kết giữa liên kết chặt chẽ và bền vững giữa người sản xuất với chủ vựa và giữa các chủ vựa với nhau; Xây dựng mối liên kết để cung ứng nguồn hàng ổn định cho các công ty/cơ sở sơ chế và bảo quản xoài hiện có trên địa bàn huyện Cam Lâm; Tháo gỡ khó khăn về vận chuyển xoài sau thu hoạch; Xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ một số vựa lớn về hạ tầng, thiết bị máy móc và công nghệ sơ chế bảo quản xoài sau thu hoạch; Từng bước bổ sung quy hoạch về nguồn nước và hệ thống tưới tiêu cho các vùng xoài tập trung của huyện Cam Lâm nói riêng và các địa phương còn lại của tỉnh Khánh Hòa nói chung; Vận dụng và ban hành chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư sản xuất và kinh doanh cây xoài nói riêng và cây trồng đặc thù của địa phương nói chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

	  Chủ nhiệm đề tài

TS. Hồ Huy Cường
	Cơ quan chủ trì đề tài
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